
一 二 三 四 五

08:20

 |

09:10

體育 華語口說

D610

教師 共同教師 黃俐瑋

09:20

 |

10:10

華語文輔導班

D604

體育 經濟學

D604

華語口說

D610

教師 邱淑女 共同教師 倪仁禧 黃俐瑋

10:20

 |

11:10

華語文輔導班

D604

簡報製作與應用

D608

經濟學

D604

數位金融

D610
華語口說

D610

教師 邱淑女 黃郁珊 倪仁禧 高崇瑋 黃俐瑋

11:20

   |

12:10

華語文輔導班

D604

簡報製作與應用

D608

經濟學

D604

數位金融

D610
華語口說

D610

教師 邱淑女 黃郁珊 倪仁禧 高崇瑋 黃俐瑋

13:20

 |

14:10

華語聽力

D604

稅法概要

D604

華文閱讀與

寫作

D604

華語文輔導班

D610

教師 黃俐瑋 陳師尹 黃俐瑋 周晏菱

14:20

 |

15:10

華語聽力

D604

稅法概要

D604

華文閱讀與

寫作

D604

華語文輔導班

D610

教師 黃俐瑋 陳師尹 黃俐瑋 周晏菱

15:20

 |

16:10

華語聽力

D604

大一英文

D604

華文閱讀與

寫作

D604

教師 黃俐瑋 廖熒虹 黃俐瑋

16:20

 |

17:00

華語聽力

D604

大一英文

D604

華文閱讀與

寫作

D604

教師 黃俐瑋 廖熒虹 黃俐瑋

下午

第6節

第7節

第8節

第9節

德明財經科技大學財金學院財政稅務系新南向產學合作國際專班

日四技外籍財稅一甲 113學年度第二學期課表

早上

第1節

第2節

第3節

第4節

https://netinfo.takming.edu.tw/tip/comm_crsquery.php?opno=K592109&Year=113&Sem=1&sbjno=5920020
https://netinfo.takming.edu.tw/tip/comm_crsquery.php?opno=K592109&Year=113&Sem=1&sbjno=5920020
https://netinfo.takming.edu.tw/tip/comm_teach.php?Teacher=0009999&Year=113&Sem=1
https://netinfo.takming.edu.tw/tip/comm_teach.php?Teacher=0007247&Year=113&Sem=1
https://netinfo.takming.edu.tw/tip/comm_crsquery.php?opno=K592109&Year=113&Sem=1&sbjno=5920020
https://netinfo.takming.edu.tw/tip/comm_crsquery.php?opno=K592109&Year=113&Sem=1&sbjno=5920020
https://netinfo.takming.edu.tw/tip/comm_teach.php?Teacher=0009999&Year=113&Sem=1
https://netinfo.takming.edu.tw/tip/comm_teach.php?Teacher=0007247&Year=113&Sem=1
https://netinfo.takming.edu.tw/tip/comm_teach.php?Teacher=0007247&Year=113&Sem=1
https://netinfo.takming.edu.tw/tip/comm_teach.php?Teacher=0007247&Year=113&Sem=1
https://netinfo.takming.edu.tw/tip/comm_teach.php?Teacher=0007247&Year=113&Sem=1
https://netinfo.takming.edu.tw/tip/comm_teach.php?Teacher=0007247&Year=113&Sem=1
https://netinfo.takming.edu.tw/tip/comm_teach.php?Teacher=0007247&Year=113&Sem=1
https://netinfo.takming.edu.tw/tip/comm_teach.php?Teacher=0007247&Year=113&Sem=1
https://netinfo.takming.edu.tw/tip/comm_teach.php?Teacher=0007247&Year=113&Sem=1
https://netinfo.takming.edu.tw/tip/comm_teach.php?Teacher=0007247&Year=113&Sem=1
https://netinfo.takming.edu.tw/tip/comm_teach.php?Teacher=0007247&Year=113&Sem=1
https://netinfo.takming.edu.tw/tip/comm_teach.php?Teacher=0007247&Year=113&Sem=1
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08:20

 |

09:10
Thể dục

Tiếng Trung Nói

D610

教師 共同教師 黃俐瑋

09:20

 |

10:10

Tiếng Trung phụ

đạo

D604

Thể dục KINH TẾ HỌC

D604

Tiếng Trung Nói

D610

教師 共同教師 共同教師 倪仁禧 黃俐瑋

10:20

 |

11:10

Tiếng Trung phụ

đạo

D604

 Báo cáo và ứng

dụng báo cáo

D608

KINH TẾ HỌC

D604

Tài Chính Số

D610

Tiếng Trung Nói

D610

教師 共同教師 黃郁珊 倪仁禧 高崇瑋 黃俐瑋

11:20

   |

12:10

Tiếng Trung phụ

đạo

D604

 Báo cáo và ứng

dụng báo cáo

D608

KINH TẾ HỌC

D604

Tài Chính Số

D610

Tiếng Trung Nói

D610

教師 共同教師 黃郁珊 倪仁禧 高崇瑋 黃俐瑋

13:20

 |

14:10

Tiếng Trung

Nghe

D604

Tổng quan về

luật thuế

D604

Tiếng Trung

Đọc - Viết

D604

Tiếng Trung phụ

đạo

D610

教師 黃俐瑋 陳師尹 黃俐瑋 周晏菱

14:20

 |

15:10

Tiếng Trung

Nghe

D604

Tổng quan về

luật thuế

D604

Tiếng Trung

Đọc - Viết

D604

Tiếng Trung phụ

đạo

D610

教師 黃俐瑋 陳師尹 黃俐瑋 周晏菱

15:20

 |

16:10

Tiếng Trung

Nghe

D604

Tiếng Anh

D604

Tiếng Trung

Đọc - Viết

D604

教師 黃俐瑋 廖熒虹 黃俐瑋

16:20

 |

17:00

Tiếng Trung Nghe

D604

Tiếng Anh

D604

Tiếng Trung

Đọc - Viết

D604

教師 黃俐瑋 廖熒虹 黃俐瑋
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